
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo

26/12/2022 Đặng Hồng Phú- Châu Hậu Vân 5,000,000

26/12/2022 Tống Ngọc Bích Vương 7,000,000

26/12/2022 Jeff Dang 7,000,000

26/12/2022 Ông Nguyễn Quyết Chí 10,000,000

26/12/2022 Cô Tâm & các bạn ở Gò Vấp 10,000,000

26/12/2022 Huynh Ngoc Nhu Thuy 500,000

26/12/2022 Thanh Tâm MTQ 500,000

26/12/2022 Bé Gian Tự Minh 3,000,000

26/12/2022 Be Gian Tu kien 3,000,000

27/12/2022 Huỳnh Triệu Nghĩa 300,000

27/12/2022 Bé Hoàng Bích Phương 300,000

27/12/2022 Nguyễn Hoàng Giang 1,000,000

27/12/2022 Lê Nguyễn Bảo Anh- Lê Minh Quân 1,000,000

27/12/2022 Lê Phúc Minh Nhật 1,000,000

27/12/2022 Huy Hoàng- Quang Đăng 2,000,000

27/12/2022 Lý Hồng Thanh 3,000,000

27/12/2022 Nguyễn Đăng Khoa 3,000,000

27/12/2022 Nguyễn Thị Mai Hương 12,000,000

27/12/2022 Lưu Quốc Long 50,000

27/12/2022 Bé Bảo Nam 500,000

27/12/2022 CaPu 1,000,000

27/12/2022 Vũ Hoàng Ly 35,000,000

28/12/2022 Gia đình An Phúc- An Thảo 12,000,000

28/12/2022 Ca sĩ Giang Hồng Ngọc 25,000,000

28/12/2022 Mạnh Thường Quân 104,000,000

28/12/2022 Vũ Minh Tân 500,000

28/12/2022 Mạnh Thường Quân 500,000

28/12/2022 Mạnh Thường Quân 500,000

28/12/2022 Mạnh Thường Quân 5,000,000

BẢNG TỔNG HỢP MẠNH THƯỜNG QUÂN HỖ TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO
THÁNG 1/2023 (từ 26.12.2022 đến 25.01.2023)
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28/12/2022 Nguyễn Thị Hồng Nhung 20,000,000

29/12/2022 Nguyễn Thị Bích Ngân 500,000

29/12/2022 Anh Phương 400,000

29/12/2022 Tuấn Anh 1,000,000

29/12/2022 Anh Sơn- Anh Huy 1,000,000

29/12/2022 Chị Huỳnh Nga-Khối GP-TTHTBHMN 2,000,000

29/12/2022 Ông Bà Quế Chi 2,000,000

29/12/2022 Gia đình Thuận - Xuân 2,600,000

29/12/2022 Chị Vân 100,000

29/12/2022 Nguyễn Thị Kim Nguyên 100,000

29/12/2022 Thiên Lý 100,000

29/12/2022 CTY BRAVOHR 1,300,000

29/12/2022 Phạm Thị Mai 5,000,000

29/12/2022 Trần Thị Thanh Thúy 6,000,000

29/12/2022 Mạnh Thường Quân 20,000,000

30/12/2022 Lê Đức Kiên 4,000,000

30/12/2022 Cty Nhà Phương Nam 7,500,000

30/12/2022 Nguyễn Thúy Quỳnh 10,000,000

30/12/2022 Tập thể anh chị em Ngân Hàng CTBC 11,000,000

30/12/2022 Trần Hồng Phúc 20,000,000

30/12/2022 Tien Quoc Chung 40,000

30/12/2022 Mạnh Thường Quân 200,000

30/12/2022 Phạm Thị Thanh Mai 500,000

30/12/2022 THO CTY CP GREEN SPEED 1,000,000

30/12/2022 ACC 5,000,000

31/12/2022 Hồ Quốc Thái 500,000

01/01/2023 Mạnh Thường Quân 1,000,000

01/01/2023 Chang Ngọc Liên 500,000

02/01/2023 Mạnh Thường Quân 200,000

03/01/2023 Nguyễn Thế Hải 300,000

03/01/2023 M .Quang,M.Quân,M.Hoàng,M.Thùy,M.Thiện 2,000,000

03/01/2023 Bà Tư & Cô Vân 4,000,000

03/01/2023 Vũ Anh Thư 100,000,000

03/01/2023 Huỳnh Trường Thành 300,000

03/01/2023 Cao Thị Phương Khánh 500,000

03/01/2023 Nguyễn Ngọc Thạch 500,000
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03/01/2023 Trần Thị Mỹ Duyên 700,000

03/01/2023 Nguyễn Trần Tuấn Anh 2,000,000

03/01/2023 Nhóm Ngô Mai 48,000,000

03/01/2023 Nguyễn Văn Phong 3,880,000

03/01/2023 Nguyễn Hữu Nghĩa 10,000,000

03/01/2023 Hồ Hoài Trang 30,000,000

03/01/2023 Cty Mainetti 70,000,000

04/01/2023 Phạm Ngọc Kim Ngân 1,000,000

04/01/2023 Nguyễn Thị Bích Kiều 1,000,000

04/01/2023 Cty CP ĐT & TM Dược Thảo NaBi 2,500,000

04/01/2023 Gia điình bé Bách 5,000,000

04/01/2023 Cspaceship Action Naw Group 18,000,000

04/01/2023 Công Đoàn khoa Dược ĐHYD 41,500,000

04/01/2023 Nguyễn Thị Thanh Hương 3,100,000

04/01/2023 Nhóm Vạn Bình 90,000,000

04/01/2023 Tran Tam Yen 100,000

04/01/2023 Mạnh Thường Quân 200,000

04/01/2023 Trần Huỳnh Trâm 1,000,000

04/01/2023 Yo Media 5,000,000

04/01/2023 Phùng Phước Linh 10,000,000

04/01/2023 Nhóm Thiện Nguyện Action Now & Cspaceship 20,000,000

04/01/2023 Trần Kim Đông 90,000,000

05/01/2023 Cô Châu Thị Thu Thảo 1,000,000

05/01/2023 Đỗ Đào Nguyên 4,000,000

05/01/2023 MAI LY 200,000

05/01/2023 Đinh Hữu Nam 650,000

05/01/2023 Mạnh Thường Quân 1,000,000

05/01/2023 Hoàng Danh Khôi 5,000,000

05/01/2023 IBFT 24,640,000

05/01/2023 Câu lạc bộ thái cực quyền 15,000,000 50

05/01/2023 Câu lạc bộ thái cực quyền 10,000,000 100

05/01/2023 Hội từ thiện Mai Gia 200

05/01/2023 Thiện nguyện Phật Ấn Bình Dương 200

05/01/2023 Phạm Minh Cường 40

05/01/2023 Câu lạc bộ nhịp sống yêu thương 300 600

06/01/2023 Đỗ Đại Trí 5,000,000
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06/01/2023 Huỳnh Thanh Thảo 1,000,000

06/01/2023 Nguyen Phuong Thao 300,000

06/01/2023 Mạnh Thường Quân 300,000

06/01/2023 KU MINT 400,000

06/01/2023 Châu Bích Vân 1,000,000

06/01/2023 NGUYEN THI THANH 3,000,000

06/01/2023 Nhà hàng Chay An 150

07/01/2023 Mạnh Thường Quân 2,000,000

07/01/2023 RTF 12,000,000

07/01/2023 Dương Thị Thùy Dương 15,500,000

08/01/2023 Nguyễn Thị Thu Cúc 96

09/01/2023 Phạm Mai Anh 500,000

09/01/2023 Lâm Uyển Nhi 3,000,000

09/01/2023 Mạnh Thường Quân 5,000,000

09/01/2023 Mạnh Thường Quân 5,000,000

09/01/2023 Hà Thị Thanh Phương 20,000,000

09/01/2023 Nguyễn Công Thuận 40,000,000

09/01/2023 Mạnh Thường Quân 100,000

09/01/2023 Mạnh Thường Quân 200,000

09/01/2023 Mạnh Thường Quân 500,000

09/01/2023 Mạnh Thường Quân 2,000,000

09/01/2023 Mạnh Thường Quân 2,600,000

09/01/2023 Mạnh Thường Quân 3,500,000

09/01/2023 Nguyễn Thành Đạt 5,000,000

09/01/2023 Phạm Thị Hồng Trang 5,000,000

09/01/2023 Nguyễn Việt Anh 5,000,000

09/01/2023 Ngân hàng BIDV-Nhi nhánh Sở Giao Dịch 2 30,000,000

09/01/2023 Nhóm Bếp Ngọc 150

10/01/2023 Thái Bửu Châu 1,000,000

10/01/2023 Thái Đức Uy 1,000,000

10/01/2023 Phạm Thị Thanh Hiền 2,000,000

10/01/2023 Ngân Hàng VIB CMT8 11,200,000

10/01/2023 Donation or charity 300,000

10/01/2023 Thanh Tâm MTQ 500,000

10/01/2023 Hoang Chi Thanh 500,000

10/01/2023 Chang Ngọc Liên 500,000
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10/01/2023 Chau Quang 500,000

10/01/2023 Mạnh Thường Quân 1,000,000

10/01/2023 Chị QUỲNH NHƯ 1,000,000

10/01/2023 BUI QUANG DAI 1,500,000

10/01/2023 ACC 5,000,000

10/01/2023 Nguyễn Khương 20,000,000

10/01/2023 Ngân hàng BIDV-Nhi nhánh Sở Giao Dịch 2 30,000,000

10/01/2023 Ricons 90,000,000

11/01/2023 Dang Chemy 20,000,000

11/01/2023 T.T.Quang-N.P.Long-Khiêm-Hồng-Grace-V.T.Trung-H.L. 25,000,000

11/01/2023 Cô Khánh 31,000,000

11/01/2023 Trần Thị Thanh Duyên 500,000

11/01/2023 Đặng Duy Đôn, Đặng Quang Huy 1,500,000

11/01/2023 Nhóm Cầu Vồng 5,000,000

11/01/2023 Đào Nguyên Vũ & Nguyễn Thị Thái Hân 25,000,000

11/01/2023 Cô Uyên Uyên 40,000,000

11/01/2023 Cty TNHH Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu Khí 60,000,000

11/01/2023 NGUYEN BICH DIEN AN 200,000

11/01/2023 Huynh Ngoc Nhu Thuy 500,000

11/01/2023 Ngô Thị Quỳnh tiên 2,000,000

11/01/2023 CTTNHHTM Makoto 4,000,000

11/01/2023 ICB 16,000,000

11/01/2023 Gia đình Xuân Lục 50,000,000

11/01/2023 Đội hình Sắc Xuân Báo Chí 50

11/01/2023 Quỹ chữa bệnh Làng Ta & các MTQ 200

11/01/2023 Phan Thanh Phát & Phạm Thị Thúy Vi 14,000,000 280

11/01/2023 Cty ELCA Vietnam 500

11/01/2023 Nhóm Bếp Ngọc 150

12/01/2023 Chị Lệ 1,000,000

12/01/2023 Nhóm thiện nguyện Sài Gòn 24,000,000

12/01/2023 Phùng Phước Linh 5,000,000

12/01/2023 Vũ Nguyễn Mộng Huyền 5,000,000

12/01/2023 Quỹ Hướng Dương Xanh 4,000,000 12,000,000

12/01/2023 Chị Lệ 28,000,000

12/01/2023 Mạnh Thường Quân 100,000

12/01/2023 PHAM THI MY HANH 300,000
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12/01/2023 Mạnh Thường Quân 2,000,000

12/01/2023 Gia đình BaKo 2,000,000

12/01/2023 IBFT 5,000,000

12/01/2023 Catherine 6,000,000

12/01/2023 Tran Thi Hong Nhung 12,000,000

12/01/2023 Nguyễn Thị Thu Oanh 20,000,000

12/01/2023 Dương Thị Tuyết 73,962,000

12/01/2023 Nhóm Phố 40

12/01/2023 Nguyễn Tấn Phú 150

13/01/2023 Đặng Hoàng Long 2,000,000

13/01/2023 Trịnh Tuyết Anh 1,000,000

13/01/2023 ACE FB Thanh Lê - ACE FB Thịnh Phạm 15,000,000

13/01/2023 International Charity For Ill Children 20,000,000

13/01/2023 MTQ Vân- Kiều 30,000,000

13/01/2023 Nguyễn Lại Hoàng Long & Lê Ngọc Liên Hoa 5,000,000

13/01/2023 Nguyễn Chí Trung 5,000,000

13/01/2023 Pham Thi Thu Huong 6,000,000

13/01/2023 Mạnh Thường Quân 1,000,000

13/01/2023 Mạnh Thường Quân 1,000,000

13/01/2023 BE HA DUC BAO 2,000,000

13/01/2023 Mina Milo 2,000,000

13/01/2023 Trường Sanrise 10,000,000 20

13/01/2023 Nhóm từ bi hỷ xã 2,500,000 50

13/01/2023 Thiện Nguyện Nam Phương 60,000,000 150

13/01/2023 Đơn vị Linh Quang TXá 30,000,000 200

13/01/2023 Chùa Diệu Giác Tp Thủ Đức 40,000,000 200

13/01/2023 Nhóm Bếp Ngọc 150

14/01/2023 Nguyễn Trương Trúc Hà 100,000

14/01/2023 Mạnh Thường Quân 500,000

14/01/2023 Hoàng Danh Khôi 5,000,000

14/01/2023 Trường THCS Võ Trường Toản 450

15/01/2023 Cô Chi 1,000,000

15/01/2023 Mạnh Thường Quân 5,000,000

15/01/2023 Câu lạc bộ nhịp sống yêu thương 20,000,000 650 650

16/01/2023 Phạm Thị Đức Lợi 500,000

16/01/2023 Phan Thị Hồng 1,000,000

Page 6



Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo

16/01/2023 Huy Hoàng- Quang Đăng 2,000,000

16/01/2023 Cty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nguyên 12,000,000

16/01/2023 Ông Lê Chí Trung 2,000,000

16/01/2023 Đỗ Ngọc Anh 2,000,000

16/01/2023 Lê Chí Đức 2,000,000

16/01/2023 Võ T Thu Hương, Ng Thiện Quỳnh Giao, Vi Bảo Kim 3,000,000

16/01/2023 Lê Nguyễn Thanh Vân, Nguyễn T Kim Yến 3,000,000

16/01/2023 Lê Hòa An 10,000,000

16/01/2023 Mạnh Thường Quân 10,000,000

16/01/2023 Mr&Mrs Nguyen Nhu Ba,Nguyen Thi Da 10,000,000

16/01/2023 Nhóm nhân viên Cty Mediacom Vietnam 18,000,000

16/01/2023 Nhóm Thiện Nguyện BV 20,200,000

16/01/2023 Hoàng Ngọc Đoan Trang 21,000,000

16/01/2023 Tô Thoại Quang 80,000,000

16/01/2023 Báo Việt Nam Net 106,633,500

16/01/2023 Mạnh Thường Quân 200,000

16/01/2023 Mạnh Thường Quân 200,000

16/01/2023 Mạnh Thường Quân 200,000

16/01/2023 Huy 200,000

16/01/2023 Hồ Đức An & Hồ Nguyễn Bảo Trân 1,000,000

16/01/2023 Nguyễn Duy Linh 5,000,000

16/01/2023 Huỳnh Tương Thân 20,000,000

16/01/2023 ĐTN- HPN CA Q1 80

17/01/2023 Gia đình Cường- Tâm- Vinh 2,000,000

17/01/2023 Hóa Huỳnh-Triều Huỳnh 2,000,000

17/01/2023 Bùi Lan Hương 4,000,000

17/01/2023 Đội Bảo Vệ BV Nhi Đồng II 7,400,000

17/01/2023 Vy Nghi Tú Khương 4,000,000

17/01/2023 Phạm Mỹ Loan 12,000,000

17/01/2023 Nguyễn Annie 23,000,000

17/01/2023 Đặng Duy Đôn, Đặng Quang Huy 1,000,000

17/01/2023 Lê Thị Thùy Dung 2,000,000

17/01/2023 Phạm Thị Hiếu Nhi 2,000,000

17/01/2023 Nguyễn Thị Mỹ Hòa 3,000,000

17/01/2023 Đào Nhật Hạ 6,000,000

17/01/2023 Gia đình 71 Ký Con 10,000,000
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17/01/2023 Võ Thị Kiên 30,000,000

17/01/2023 Hội Enfant-Avenir 9,333,000 40,000,000

17/01/2023 Mạnh Thường Quân 200,000

17/01/2023 Phạm Thị My Lan 200,000

17/01/2023 Mạnh Thường Quân 500,000

17/01/2023 RTF 12,000,000

17/01/2023 Vũ Thắng 30,000,000

17/01/2023 Phùng Phước Linh 100,000,000

17/01/2023 Cty TNHH ĐT XD 90,000,000 27

17/01/2023 Báo Tuổi Trẻ-CT ước mơ của Thúy 60,000,000 150

17/01/2023 Thẩm mỹ viện Mailisa 85,000,000 170

17/01/2023 Tổng Cty CP Vận Tải Dầu Khí 54,000,000 180

17/01/2023 Đoàn P. Bến Nghé 250

18/01/2023 Nguyễn Thị Phương Thảo 500,000

18/01/2023 Team Don Posei và bà Kim Loan, Lan Vi 4,400,000

18/01/2023 Nguyễn Thị Tường Vi 6,000,000

18/01/2023 Tô Hằng & Bạn 10,000,000

18/01/2023 Nguyễn Thị Hoài Thương 10,500,000

18/01/2023 Oanh Phạm 60,000,000

18/01/2023 Anh Quốc Hùng 4,000,000

18/01/2023 Châu Ngọc Hương,Dương Viết Xuân 25,000,000

18/01/2023 Hồ Quốc Huy,Hồ Quốc Duy 50,000,000

18/01/2023 Lec Charity 50,000,000

18/01/2023 Lưu Quốc Long 50,000

18/01/2023 Mạnh Thường Quân 200,000

18/01/2023 Mạnh Thường Quân 200,000

18/01/2023 Mạnh Thường Quân 200,000

18/01/2023 Trần Anh Việt 200,000

18/01/2023 MON VA KEN 200,000

18/01/2023 Bé Anh Khôi 300,000

18/01/2023 Lê Văn Gương 400,000

18/01/2023 KU MINT 400,000

18/01/2023 Phan Thị Hương Lan 500,000

18/01/2023 Mạnh Thường Quân 1,000,000

18/01/2023 Truong Trung Tuyen 1,000,000

18/01/2023 Nguyễn Thu Hương & Chị Trinh 2,000,000
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18/01/2023 Phan Thiên Lạc 5,000,000

18/01/2023 Phan Ngọc Tấn An 20,000,000

18/01/2023 PointNext 31,000,000

18/01/2023 Nhóm Tình Thương 17,500,000 350

18/01/2023 Nhóm những người bạn 550

19/01/2023 Nguyễn Hồng Minh 500,000

19/01/2023 Quỳnh Nga 1,000,000

19/01/2023 Quý ACE tập đoàn MWG + Quý MTQ 1,000,000

19/01/2023 Vũ Việt Anh- Vũ Việt Hà 2,000,000

19/01/2023 Gia đình Hoàng Diệu Thúy 3,000,000

19/01/2023 Phạm Sơn Tùng 3,000,000

19/01/2023 Nhóm Cô Lê Thanh Phong 2,700,000

19/01/2023 Đỗ Thị Kim Hồng 5,000,000

19/01/2023 Phan Thị Thanh Lan 5,000,000

19/01/2023 Nguyễn Thị Hồng Hoa 10,000,000

19/01/2023 Mai Như Ngọc 10,000,000

19/01/2023 Lương Thị Thanh Lộc 11,000,000

19/01/2023 Cô Nguyễn Thị Ngọc Hạnh &các bạn 9,000,000

19/01/2023 Từ Lương- Đài Truyền Hình VN 10,000,000

19/01/2023 Nguyễn Đức Long- Đỗ THị Thu Thảo- Hồ Lê Anh Minh 17,000,000

19/01/2023 Phạm Thị Thanh Nguyên 500,000

19/01/2023 Tấn Phương 500,000

19/01/2023 Bui Kim Theu 1,000,000

19/01/2023 CTY BRAVOHR 2,130,000

19/01/2023 Cty Mabu Studio 4,000,000

19/01/2023 Vo Thu Bao Ngoc 5,000,000

19/01/2023 RTF 6,000,000

19/01/2023 IBFT 11,700,000

19/01/2023 Quỹ Yêu Thương 70,000,000

19/01/2023 Nguyễn Khánh Linh 100,000,000

19/01/2023 Sơ Huyền 120

19/01/2023 Châu Thị Nguyệt 28,000,000 140

19/01/2023 Lê Minh Kim Long 4,000,000 150

19/01/2023 Cô Phụng 160

19/01/2023 Quỹ Huy Phong 240

19/01/2023 Phan Nguyễn Thùy Trang 700
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20/01/2023 Phạm Thị Đức Lợi 700,000

20/01/2023 Huỳnh Ngọc Phúc Long,Huỳnh Ngọc Đức Minh 2,000,000

20/01/2023 Mạnh Thường Quân 2,000,000

20/01/2023 Nguyễn Thu Hà 6,000,000

21/01/2023 Tôn Nữ Thị Minh Tâm 7,200,000

21/01/2023 Vườn Quê- USC 27,000,000

21/01/2023 Võ Trần An Ha 200,000

21/01/2023 Linh N Q9 300,000

21/01/2023 TRAN NGUYEN QUY 500,000

21/01/2023 Nguyễn Trọng Hiếu 1,000,000

21/01/2023  KHANG VI 1,000,000

21/01/2023 CLB NÉT CHỮ XINH 80

21/01/2023 Nhóm PV Thanh Nhàn 500

21/01/2023 Nhóm PV Thanh Nhàn 50,000,000 500

22/01/2023 Nguyễn Thị Kim Nguyên 100,000

22/01/2023 Vũ Trần Kim Hoan 100,000

22/01/2023 IBFT 200,000

22/01/2023 Huỳnh Thị Diễm Phúc 200,000

22/01/2023 Mạnh Thường Quân 200,000

22/01/2023 Mạnh Thường Quân 200,000

22/01/2023 IBFT 300,000

22/01/2023 Mạnh Thường Quân 400,000

22/01/2023 Nguyễn Xuân Tiến 500,000

22/01/2023 IBFT 1,000,000

22/01/2023 IBFT 1,000,000

22/01/2023 IBFT 1,000,000

22/01/2023 Mạnh Thường Quân 1,000,000

22/01/2023 Mạnh Thường Quân 500

22/01/2023 Mạnh Thường Quân 200

23/01/2023 Phạm Nhật Vũ 50,000,000

23/01/2023 Võ Trần An Ha 200,000

23/01/2023 Lưu Gia Huệ 500,000

24/01/2023 Mạnh Thường Quân 100,000

24/01/2023 Mạnh Thường Quân 1,000,000

24/01/2023 Yến Linh 1,500,000

24/01/2023 Nhóm Cô Uyên Phùng 1,500
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25/01/2023 Huỳnh Đăng Khoa 300,000

25/01/2023 Bếp ăn từ thiện Nhơn Hòa 30,000
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